
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 

Số:           /NQ-HĐND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Sóc Trăng, ngày          tháng     năm 2023 

  

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2024 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ……… 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định về khung giá đất; 

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; 

xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;    

Xét Tờ trình số          /TTr-UBND, ngày         tháng     năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Báo cáo thẩm tra của Ban .....; ý kiến thảo luận của đại 

biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, 
 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung, bỏ một số tuyến đường, hẻm của các Phụ lục 

1, 2, 3, 4, 5, 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 – 2024. 

1. Sửa đổi khoản 1 của Phụ lục 5 như sau:  

"1. Đất nông nghiệp có cạnh tiếp giáp với các tuyến đường, hẻm công cộng 

trong phạm vi 70 mét tính từ mép lộ giới, đất nông nghiệp trong hành lang an toàn 

giao thông, chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa 

được quy định giá đất cụ thể tại Phụ lục 2, 3 và 4 thuộc Quy định này: Giá đất 

nông nghiệp tại các vị trí nêu trên được tính bằng 20% giá đất ở có cùng khu vực, 

vị trí, tuyến đường. Riêng đối với đất nông nghiệp trong hành lang an toàn giao 
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thông thì giá đất ở để tính % là giá đất ở trong phạm vi 30 mét mà thửa đất đó đấu 

nối vào tuyến giao thông có hành lang lộ giới. 

a) Đối với địa bàn thành phố Sóc Trăng, giá đất nông nghiệp không được 

vượt quá 350.000 đồng/m2 và không được thấp hơn 70.000 đồng/m2. 

b) Đối với địa bàn các phường thuộc thị xã Ngã Năm, thị xã Vĩnh Châu, giá 

đất nông nghiệp không được vượt quá 300.000 đồng/m2 và không được thấp hơn 

giá đất trồng cây lâu năm cao nhất của phường, nơi có thửa đất. 

c) Đối với địa bàn các thị trấn thuộc các huyện, giá đất nông nghiệp không 

được vượt quá 250.000 đồng/m2 và không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm 

cao nhất của thị trấn, nơi có thửa đất. 

d) Đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, giá đất nông nghiệp không được 

vượt quá 200.000 đồng/ m2 và không được thấp hơn giá đất trồng cây lâu năm cao 

nhất của xã, nơi có thửa đất.” 

2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Phụ lục 6 như sau: 

“1. Đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã và đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng (bao gồm các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được hình 

thành sau ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành), trong đó: giá đất được tính 

bằng 60% giá đất ở của tuyến đường giao thông có giá cao nhất mà khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp đó đấu nối vào; giá đất được tính cho toàn bộ thửa đất. 

2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất xây dựng cơ sở y tế; đất xây 

dựng cơ sở giáo dục và đào tạo; đất cơ sở tôn giáo; đất cơ sở tín ngưỡng; đất nghĩa 

trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất phi nông nghiệp khác: Giá đất được 

xác định bằng 60% giá đất ở có cùng khu vực, tuyến đường, vị trí.” 

3. Sửa đổi khoản 7 và khoản 8 Phụ lục 6 như sau: 

“7. Giá đất ở tại nông thôn khu vực 3 quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 

Quy định này (chưa được quy định giá tại Phụ lục 1) trên địa bàn các huyện và các 

xã thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm: Được tính một mức giá là 200.000 

đồng/m2.  

8. Giá đất ở thấp nhất trên địa bàn thành phố Sóc Trăng là 300.000 

đồng/m2; trên địa bàn các phường thuộc thị xã Vĩnh Châu, thị xã Ngã Năm, thị trấn 

thuộc các huyện là 250.000 đồng/m2; trên địa bàn các xã còn lại là 200.000 

đồng/m2. 

Trường hợp tính thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thì 

mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất sau khi chuyển 

mục đích sử dụng đất và tiền sử dụng đất tính theo giá đất của loại đất trước khi 

chuyển mục đích không khống chế theo giá đất quy định tại khoản 7 và khoản 8 

của Phụ lục này.” 

4. Bãi bỏ một số khoản, tuyến đường, hẻm của các Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh : 

a) Bãi bỏ khoản 2 Phụ lục 5. 
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b) Bãi bỏ khoản 5 Phụ lục 6. 

c) Bãi bỏ giá đất các tuyến hẻm thuộc các đường trên địa bàn thành phố 

Sóc Trăng được quy định tại Phụ lục 1 do trùng vị trí hoặc hiện trạng không có 

hẻm như sau:  

+ Đường Trần Hưng Đạo: bãi bỏ hẻm 357, hẻm 231; 

+ Đường Lê Hồng Phong: bãi bỏ hẻm 585 (giá đất 1.500 triệu đồng); hẻm 

495, hẻm 318, hẻm 332, hẻm 448; 

+ Đưởng 30-4: bãi bỏ hẻm 202, hẻm 448; 

+ Đường Văn Ngọc Chính: bãi bỏ hẻm 231, hẻm 247; 

+ Đường Đoàn Thị Điểm: bãi bỏ hẻm 30 nối dài; 

+ Đường Lý Thường Kiệt: bãi bỏ hẻm 843; 

+ Đường Lê Duẩn: bãi bỏ hẻm 759; 

+ Đường Lê Đại Hành: bãi bỏ hẻm 764; 

+ Đường Chông Chác: bãi bỏ hẻm 215; 

+ Đường kênh 30/4 (nhánh phía Tây): bãi bỏ hẻm 150, hẻm 1126/5, hẻm 

1180/22; hẻm 410; 

+ Đường Sương Nguyệt Anh: bãi bỏ hẻm 83; 

+ Đường Trương Vĩnh Ký: bãi bỏ hẻm 97; 

+ Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Hẻm 233/11, hẻm 114A; 

+ Đường Phạm Hùng: bãi bỏ hẻm 843/2; 

+ Đường Kênh Xáng (coluso) Nhánh 1 – Nhánh 2: bãi bỏ hẻm 249; 

+ Đường hẻm Cầu Đen – Kênh Xáng: bãi bỏ hẻm 24, hẻm 68, hẻm 84; 

+ Đường Mạc Đỉnh Chi: bãi bỏ hẻm 220;  

+ Đường Nguyễn Huệ: bãi bỏ hẻm 542; 

+ Đường Lộ nhựa cặp Quân khu IX: bãi bỏ hẻm 165; 

+ Đường Phú Lợi: bãi bỏ hẻm 10; 

+ Đường Phú tức: bãi bỏ hẻm 189; 

+ Đường Triệu Quang Phục: bãi bỏ hẻm 12; 

+ Bãi bỏ Đường Lộ nhựa cặp kênh 8m – Phường 2. 

5. Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: 

a) Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Được quy 

định tại Phụ lục 1. 

b) Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng: Được quy 

định tại Phụ lục 2. 
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c) Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng: Được quy định tại Phụ lục 3. 

d) Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất trồng cây hàng năm trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng: Được quy định tại Phụ lục 4.  

Điều 2: Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày    tháng     năm 2023. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo 

quy định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên 

giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp 

thứ ………. thông qua ngày……. tháng    năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu;  

- Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam); 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Sóc Trăng;    

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND huyện CT, CLD; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

 



Phụ lục  

BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN BỒI THƯỜNG,  

GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG  NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số               /NQ-HĐND ngày      tháng 4 năm 2023   

của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

Stt Tên dự án 

Diện 

tích 

quy 

hoạch 

(ha) 

Diện 

tích đất 

hiện có 

(ha) 

Diện tích đất phải thu 

hồi (đã trừ diện tích 

hiện có) (ha) 
Khái toán 

kinh phí bồi 

thường, 

GPMB 

(triệu đồng) 

Nguồn 

vốn thực 

hiện 

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Diện 

tích  

Trong đó 

Đất 

trồng 

lúa 

Các 

loại đất 

khác 

I HUYỆN CHÂU THÀNH 50,0   50,0 50,0   75.000       

1 
Dự án Cụm công nghiệp Xây 

Đá B mới 
50,0   50,0 50,0   75.000 

Ứng của 

nhà đầu 

tư 

Xã Hồ Đắc 

Kiện, 

huyện Châu 

Thành 

Quyết định số 

1024/QĐ-UBND 

ngày 19/4/2022 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

II HUYỆN CÙ LAO DUNG 2,2   2,2   2,2 4.352       

1 

Dự án Bố trí ổn định dân cư 

phòng chống thiên tai xã An 

Thạch Nhất, An Thạch Đông, 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 

Trăng  

2,2   2,2   2,2 4.352 
Ngân 

sách 

Xã An 

Thạnh 1, xã 

An Thạnh 

Đông, 

huyện Cù 

Lao Dung 

Nghị quyết số 

08/NQ-HĐND 

ngày 27/02/2023 

của Hội đồng 

nhân dân tỉnh  

  Tổng cộng: 02 dự án 52,2   52,2 50,0 2,2 79.352       
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